
STT Mã sản phẩm Tên gọi, diễn giải
Giá/Cuộn

(VNĐ)

1 MX07-210/9.0-230/010 Cuộn kháng 7% 210V dùng cho tụ bù 230V, 10Kvar 4,080,000

2 MX07-210/17.9-230/020 Cuộn kháng 7% 210V dùng cho tụ bù 230V, 20Kvar 5,280,000

3 MX07-210/22.4-230/025 Cuộn kháng 7% 210V dùng cho tụ bù 230V, 25Kvar 5,780,000

4 MX07-210/26.9-230/030 Cuộn kháng 7% 210V dùng cho tụ bù 230V, 30Kvar 6,580,000

5 MX07-210/35.8-230/040 Cuộn kháng 7% 210V dùng cho tụ bù 230V, 40Kvar 8,480,000

6 MX07-210/44.8-230/050 Cuộn kháng 7% 210V dùng cho tụ bù 230V, 50Kvar 10,080,000

1 MX07-400/8.9-440/010 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 10Kvar 3,880,000

2 MX07-400/13.3-440/015 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 15Kvar 4,680,000

3 MX07-400/17.8-440/020 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 20Kvar 5,180,000

4 MX07-400/22.2-440/025 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 25Kvar 5,680,000

5 MX07-400/26.7-440/030 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 30Kvar 6,380,000

6 MX07-400/35.6-440/040 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 40Kvar 7,980,000

7 MX07-400/44.4-440/050 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 50Kvar 9,780,000

8 MX07-400/53.3-440/060 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 60Kvar 11,580,000

9 MX07-400/66.7-440/075 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 75Kvar 13,880,000

10 MX07-400/71.1-440/080 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 80Kvar 14,380,000

11 MX07-400/88.9-440/100 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 100Kvar 16,880,000

12 MX07-400/106.6-440/120 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 120Kvar 19,880,000

13 MX07-400/133.3-440/150 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 150Kvar 22,880,000

14 MX07-400/177.7-440/200 Cuộn kháng 7% 400V dùng cho tụ bù 440V, 200Kvar 28,380,000

LƯU Ý:

-

- Mã sản phẩm có thể thay đổi theo Nhà sản xuất

-

-

BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG MIKRO

(Áp dụng từ 15-04-2022 - Giá đã bao gồm 10% VAT)

Bảng giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - V.A.T

Bảng giá áp dụng từ 15/04/2022

Thời gian bảo hành: 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

CUỘN KHÁNG 7% 210V DÙNG CHO TỤ BÙ 230V

CUỘN KHÁNG 7% 400V DÙNG CHO TỤ BÙ 440V


